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TÓM TẮT 
  Đặt vấn đề: Già hóa dân số hiện là một vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Việt Nam 
chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và số người từ 60 tuổi trở lên không 
ngừng tăng qua các năm. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn lực chăm sóc sức khỏe 
và hỗ trợ người cao tuổi, đòi hỏi sinh viên điều dưỡng - đội ngũ trực tiếp tham gia vào quá trình 
chăm sóc sức khỏe trong tương lai – phải có đủ kiến thức chuyên môn trong chăm sóc người cao 
tuổi để góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy kiến 
thức chăm sóc người cao tuổi là một vấn đề cần cải thiện ở sinh viên. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả 
kiến thức của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về chăm sóc người cao tuổi. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu có thiết kế cắt ngang mô tả, thực hiện với cỡ 
mẫu 122 sinh viên điều dưỡng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi 
tự điền 50 câu đánh giá kiến thức của sinh viên về những thay đổi tâm - sinh lý, xã hội, quá trình 
lão hóa, sức khỏe thể chất, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các vấn đề sức khỏe đặc trưng của người 
cao tuổi. Kiến thức được đánh giá tốt khi sinh viên trả lời đúng >70%. Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm SPSS 26.0. Kết quả: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi là chưa đạt với 
điểm trung bình kiến thức là 30,6±6,4; có 59% sinh viên có kiến thức chưa tốt về chăm sóc người 
cao tuổi. Kết luận: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi chưa đạt. Cần có thêm 
chương trình để nâng cao kiến thức của sinh viên điều dưỡng với người cao tuổi.  
             Từ khóa: Kiến thức, người cao tuổi, sinh viên điều dưỡng. 

ABSTRACT 
KNOWLEDGE OF NURSING STUDENTS ON ELDERLY CARE AT CAN 

THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 
Ma Thanh Ha, Tran Thanh Duy, Nguyen Van Hao, Phan Trung Thanh,  

Tran Thi Nhu Y, Nguyen Thi Thanh Truc, Nguyen Thi Ngoc Han1* 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Background: Today, population aging is a matter of concern not only in Vietnam but also 
worldwide. The remarkable socio-economic development has contributed to an increased demand 
for healthcare for the elderly. Vietnam officially entered the aging population phase in 2011, and 
the number of people aged 60 and over has continuously increased over the years. This situation 
necessitates the provision of healthcare equipment and resources to support the elderly. It demands 
that nursing students – the future workforce directly involved in healthcare – possess sufficient 
professional knowledge in elderly care to contribute to improving the quality of care. However, 
research results show that elderly care is an area requiring improvement among nursing students. 
The majority of nursing students have inadequate knowledge, despite a relatively positive attitude 
towards the elderly. Therefore, evaluating the knowledge of nursing students regarding elderly care 
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is necessary to improve training programs and enhance the quality of care. Objectives: To describe 
the knowledge of nursing students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy regarding older 
adults. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted among 122 nursing 
students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Data were collected using a self-
administered questionnaire consisting of 50 items designed to assess students’ knowledge of age-related 
physiological, psychological, and social changes; the aging process; physical health; healthcare needs; 
and common health problems among older adults. Knowledge was considered adequate when students 
correctly answered more than 70% of the questionnaire items. Data were analyzed using SPSS version 
26.0. Results: Nursing students’ knowledge about older adults was inadequate (Mean±S.D=30.6±6.4). 
59% of students had poor knowledge of elderly care. Conclusions: Nursing students’ knowledge 
regarding older adults was inadequate. Additional appropriate programs are needed to enhance nursing 
students’ knowledge in caring for older adults. 
 Keywords: Knowledge, elderly, nursing students. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Già hóa dân số đang là một xu hướng toàn cầu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Theo 

số liệu khảo sát, năm 2020 thế giới có khoảng 727 triệu người trên 60 tuổi và dự báo con số 
này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 [1]. Tại Việt Nam, tại các vùng kinh tế trọng điểm cũng 
phải đối mặt với áp lực của tốc độ già hóa dân số. Cụ thể đồng bằng sông Cửu Long và đồng 
bằng sông Hồng là hai vùng có chỉ số già hóa cao nhất cả nước (tương ứng là 58,5% và 
57,4%) [2]. Già hóa dân số mang lại sự gia tăng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe và áp lực 
cho kinh tế xã hội lẫn hệ thống y tế. Nghiên cứu ghi nhận 95% người cao tuổi có bệnh mãn 
tính. Trung bình mỗi người trên 60 tuổi mắc 2,6 bệnh và thường mắc phối hợp nhiều bệnh 
mạn tính cùng lúc [3]. Cùng với gánh nặng kép của tuổi già, các bệnh mãn tính lây nhiễm 
và không lây nhiễm đã dẫn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng cao 
trong cộng đồng [4]. 

Trong bối cảnh hệ thống y tế đang phải đối mặt với thách thức từ sự già hóa dân số, 
lực lượng điều dưỡng viên đóng vai trò then chốt trong công tác chăm sóc người cao tuổi. 
Do đó, kiến thức của điều dưỡng và sinh viên điều dưỡng – vốn là lực lượng điều dưỡng 
trong tương lai - về quá trình già hóa và chăm sóc người cao tuổi là vô cùng quan trọng để 
đảm bảo chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi. Các nghiên cứu trong và ngoài nước cho 
thấy rằng kiến thức chăm sóc người cao tuổi ở sinh viên điều dưỡng vẫn còn nhiều hạn chế 
và cần được quan tâm hơn. Như nghiên cứu của tác giả Shrestha (2023) cho thấy có khoảng 
50,7% sinh viên điều dưỡng có kiến thức tốt về chăm sóc người cao tuổi [5]. Tại Việt Nam, 
nghiên cứu của Hồ Thị Lan Vi và cộng sự (2022) chỉ ra rằng chỉ có 5,2% sinh viên điều 
dưỡng có kiến thức đạt yêu cầu [6].  

Tuy vậy, các nghiên cứu ở Việt Nam vẫn còn khá ít, riêng Đồng bằng sông Cửu 
Long nhóm nghiên cứu chưa tìm được nghiên cứu nào liên quan. Để cải thiện kiến thức, cần 
có những nghiên cứu đánh giá cụ thể kiến thức chăm sóc người cao tuổi trong sinh viên bởi 
đây không chỉ là một yêu cầu học tập mà còn là nền tảng để thực hành nghề nghiệp trong 
tương lai. Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Mô tả kiến 
thức chăm sóc người cao tuổi của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

II.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Tất cả sinh viên ngành Điều Dưỡng năm 3 và năm 4 của Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ. 
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            - Tiêu chuẩn chọn mẫu: 
+ Sinh viên ngành Điều Dưỡng năm 3-4 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
+ Đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
  - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 
            - Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng 
một tỷ lệ với p=0,7 theo Vũ Hoàng Anh và Nguyễn Thị Thu Trang (2024) [8]. Chúng tôi 
tính được cỡ mẫu tối thiểu là 76 sinh viên. Thực tế nghiên cứu mời toàn bộ 145 sinh viên 
điều dưỡng năm 3 và 4 tham gia và thu được 122 phiếu trả lời, tỷ lệ phản hồi đạt 84,1%. 
             - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 05/2025 đến tháng 02/2026. 
             - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ. 
             - Nội dung nghiên cứu:  
             + Đặc điểm đối tượng nghiên cứu bao gồm: Tuổi, giới tính, năm đào tạo, học lực, 
kinh nghiệm thực hành lâm sàng, đặc điểm gia đình bao gồm số thành viên trong gia đình, 
gia đình có người cao tuổi hay không và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi. 

 + Kiến thức về chăm sóc người cao tuổi: biến số đánh giá mức độ hiểu biết của sinh 
viên về những thay đổi tâm – sinh lý, xã hội, quá trình lão hóa, sức khỏe thể chất cũng như 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các vấn đề sức khỏe đặc trưng của người 
cao tuổi. Kiến thức về chăm sóc người cao tuổi trong nghiên cứu được đánh giá qua bộ câu 
hỏi gồm 50 câu được xây dựng bởi tác giả Hồ Thị Lan Vi và cộng sự vào năm 2022. Mỗi 
câu hỏi gồm 2 lựa chọn là “đúng” hoặc “sai”. Mỗi câu trả lời đúng so với đáp án được tính 
1 điểm, mỗi câu trả lời sai được tính 0 điểm. Điểm kiến thức của sinh viên được tính bằng 
tổng điểm của 50 câu hỏi, dao động từ 0 đến 50 điểm. Kiến thức được đánh giá tốt khi sinh 
viên trả lời đúng >70% (tổng điểm 35-50 điểm) và được đánh giá chưa tốt khi trả lời đúng 
<70% (tổng điểm 0-34 điểm) [6]. 

- Phương pháp thu thập số liệu: Đối tượng nghiên cứu được mời tham gia vào 
nghiên cứu, được giới thiệu chi tiết về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, bộ công cụ thu 
thập số liệu. Sau khi đồng ý và xác nhận tham gia, sinh viên nhận bộ câu hỏi khảo sát và 
thực hiện trả lời trực tiếp trong thời gian 20-25 phút. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được thu thập, nhập và phân tích thông qua 
phần mềm thống kê SPSS 26.0. Các thống kê mô tả gồm trung bình, độ lệch chuẩn, tần số, 
tỷ lệ được sử dụng để phân tích và mô tả đặc điểm đối tượng nghiên cứu và kiến thức về 
chăm sóc người cao tuổi của sinh viên. 

- Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu “Kiến thức chăm sóc người cao tuổi của 
sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ” đã được thông qua Hội đồng Đạo 
đức trong nghiên cứu Y sinh học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, theo quyết định số 
25.009.SV/PCT-HĐĐĐ ngày 12 tháng 5 năm 2025. Mọi thông tin cá nhân của người tham 
gia đã cung cấp được giữ bí mật hoàn toàn. Dữ liệu của người tham gia nghiên cứu được 
báo cáo ở dạng dữ liệu nhóm sau khi đã được phân tích số liệu, không công khai thông tin 
chi tiết của từng người đã tham gia. Toàn bộ kết quả nghiên cứu chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu khoa học. 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 
Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (n=122) 

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) 
Tuổi TB ± ĐLC: 20,6 ± 0,6 

Giới tính Nam 35 28,7 
Nữ 87 71,3 

Năm đào tạo Năm 3 58 47,5 
Năm 4 64 52,5 

Kinh nghiệm thực hành 
lâm sàng 

<3 học phần 32 26,2 
3 – 8 học phần 34 27,9 
>9 học phần 56 45,9 

Học lực 
Xuất sắc – Giỏi 12 9,80 
Khá 93 76,3 
Trung bình – Yếu 17 13,9 

Số thành viên trong gia 
đình 

1 – 3 người 31 25,4 
>=4 người 91 74,6 

Sống cùng người thân là 
người cao tuổi 

Có 63 51,6 
Không 59 48,4 

Kinh nghiệm chăm sóc 
người cao tuổi 

Có 97 79,5 
Không 25 20,5 

Nhận xét: Tuổi trung bình của sinh viên trong nghiên cứu là 20,6 ± 0,6 tuổi. Học lực 
khá chiếm đa số (76,3%). Phần lớn sinh viên sống trong gia đình có từ 4 thành viên và có 
kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi. 

3.2. Đánh giá kiến thức chăm sóc người cao tuổi của sinh viên điều dưỡng 
Bảng 2. Điểm trung bình của kiến thức chăm sóc người cao tuổi (n=122) 

Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất  Trung bình Độ lệch chuẩn 
20 43 30,6 6,4 

Nhận xét: Điểm trung bình kiến thức của sinh viên là 30,56+6,43 điểm 
Biểu đồ 1. Phân loại kiến thức về chăm sóc người cao tuổi của sinh viên (n=122) 

Nhận xét: Sinh viên có kiến thức về chăm sóc người cao tuổi chưa tốt chiếm 59,0%. 
  

41,0%
59,0%

Tốt Chưa tốt
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Bảng 3. Các nội dung kiến thức về chăm sóc người cao tuổi có tỷ lệ sinh viên trả lời đúng 
thấp nhất  

Nội dung Trả lời đúng Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn Tần số  Tỷ lệ % 

Tính cách thay đổi theo tuổi tác 25 20,5 0,2 0,4 
Người cao tuổi rất khó học những điều mới 35 28,7 0,3 0,5 
Khi con người già đi, trí thông minh giảm đi đáng kể 39 32,0 0,3 0,5 
Người cao tuổi không thích nghi tốt bằng những nhóm 
tuổi trẻ hơn khi chuyển đến một môi trường mới 39 32,0 0,3 0,5 

Nhận xét: Phần lớn sinh viên còn hạn chế kiến thức về sự thay đổi tính cách, trí tuệ 
theo tuổi tác của người cao tuổi và cho rằng người cao tuổi khó thích nghi và học điều mới. 
Bảng 4. Các nội dung kiến thức về chăm sóc người cao tuổi có tỷ lệ sinh viên trả lời đúng 
cao nhất 

Nội dung Kiến thức đúng Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn Tần số Tỷ lệ % 

Người cao tuổi thường khó ngủ hơn người trẻ tuổi 120 98,4 1,0 0,1 
Sức mạnh thể chất giảm đi khi về già 120 98,4 1,0 0,1 
Khi con người già đi, họ phản ứng chậm hơn 119 97,5 1,0 0,2 
Cả năm giác quan đều có xu hướng suy giảm theo tuổi 
tác 114 93,4 0,9 0,3 

Hầu hết người già đang sống trong viện dưỡng lão 111 91,0 0,9 0,3 
Mất trí nhớ là một phần bình thường của quá trình lão 
hóa 110 90,2 0,9 0,3 

Gia đình hiện đại không còn chăm sóc người cao tuổi 
nữa 110 90,2 0,9 0,3 

Nhận xét: Sinh viên điều dưỡng có kiến thức tốt nhất về sự khó ngủ, giảm sức mạnh 
thể chất và phản ứng chậm hơn của người cao tuổi. 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

 Về đặc điểm đối tượng nghiên cứu, tuổi, giới tính và học lực của sinh viên trong 
nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với kết quả của các nghiên cứu trước đây. Cụ thể theo 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Yến Nhi và cộng sự (2025) sinh viên điều dưỡng trường Đại 
Học Y Dược Cần Thơ có độ tuổi trung bình là 20,6+0,8 tuổi; đa số sinh viên là nữ, chiếm 
tỷ lệ 84,9%. Có 63,2% sinh viên năm thứ 3 và 37,8% sinh viên năm thứ 4. Học lực khá 
chiếm  tỷ lệ cao nhất (66,0%) [7]. Sự tương đồng về kết quả này xuất phát từ đối tượng 
nghiên cứu đều là sinh viên điều dưỡng tại Trường và xu hướng nghề nghiệp điều dưỡng 
luôn là nữ giới chiếm đa số. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong nghiên cứu thực 
hiện trên sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Đại Nam năm 2024. Nghiên cứu này cho 
thấy nữ giới trong sinh viên điều dưỡng chiếm 83,3% [8]. 
 Khi đánh giá đặc điểm về gia đình của sinh viên, nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 
số lượng sinh viên sống cùng người thân là người cao tuổi chiếm tỷ lệ 51,6%. Kết quả này 
tương đương với nghiên cứu của Hồ Thị Lan Vi với tỷ lệ 52,4% sinh viên sống cùng với 
người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Ngược lại, kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi của sinh 
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viên trong nghiên cứu của chúng tôi đạt tỷ lệ 79,5 %. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của 
Hồ Thị Lan Vi (62,9%) [6]. Những đặc điểm này cho thấy sinh viên có sự tiếp xúc gần gũi 
và thực tế với người cao tuổi trong đời sống hàng ngày, đó là một lợi thế để hình thành nền 
tảng kiến thức tốt.   

4.2. Đánh giá kiến thức chăm sóc người cao tuổi của sinh viên 
Nghiên cứu này của chúng tôi ghi nhận điểm kiến thức chăm sóc của sinh viên điều 

dưỡng đối với người cao tuổi có điểm trung bình là 30,6 ± 6,4 và có 59% sinh viên có kiến 
thức chưa tốt, 41% có kiến thức tốt. Kết quả nghiên cứu này khá thấp so với nghiên cứu của 
Anju Kumari Mahato và cộng sự đã khảo sát trên 148 sinh viên điều dưỡng ở Nepal đạt mức 
đánh giá có kiến thức tốt chiếm tỷ lệ 50,7% [5]. Một nghiên cứu của Saharuddin, tiến hành 
khảo sát trên 141 sinh viên điều dưỡng ở Malaysia đã đem lại kết quá đáng chú ý khi có 
83,7 % sinh viên đạt mức đánh giá có kiến thức tốt về chăm sóc người cao tuổi [9]. Tuy 
nhiên, kết quả này lại cao hơn so với nghiên cứu của Hồ Thị Lan Vi và cộng sự (2022) đã 
tiến hành khảo sát 229 sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Duy Tân. Kết quả nghiên 
cứu của các tác giả này thu được chỉ có 5,2% sinh viên đạt mức đánh giá kiến thức tốt. Sự 
khác biệt này có thể xuất phát từ sự khác biệt trong đối tượng nghiên cứu. Tác giả Hồ Thị 
Lan Vi nghiên cứu trên sinh viên điều dưỡng từ năm 1 đến năm 4 – là những sinh viên đã 
có kiến thức chuyên ngành và đã thực hành lâm sàng cũng như tiếp xúc một số người bệnh 
cao tuổi tại bệnh viện [6]. Bên cạnh đó, sự khác biệt tỷ lệ kiến thức tốt giữa các nghiên cứu 
cho thấy sự chuẩn bị kiến thức chăm sóc người cao tuổi của sinh viên điều dưỡng chưa đồng 
đều giữa các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước [6]. Ngoài ra, mặc dù nghiên cứu của 
chúng tôi ghi nhận hơn 70% sinh viên có kinh nghiệm trong chăm sóc người cao tuổi, tuy 
nhiên kiến thức chăm sóc của sinh viên chưa cao. Điều này có thể xuất phát từ việc, kinh 
nghiệm chăm sóc người cao tuổi của sinh viên chủ yếu từ chăm sóc người thân là người cao 
tuổi và sinh viên chỉ tham gia một phần vào việc chăm sóc. Từ đó, kết quả cũng nhấn mạnh 
sự cần thiết phải tăng cường nội dung đào tạo và thực hành về chăm sóc người cao tuổi 
trong chương trình điều dưỡng.  

Đồng thời, khi đánh giá chi tiết kiến thức về chăm sóc người cao tuổi theo từng nội 
dung, chúng tôi nhận thấy rằng sinh viên có kiến thức tốt nhất về sự khó ngủ, giảm sức 
mạnh thể chất và phản ứng chậm hơn của người cao tuổi. Đồng thời, hầu hết sinh viên đều 
hiểu rằng mất trí nhớ là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Ngược lại, hầu hết sinh 
viên đều trả lời sai các nội dung về sự thay đổi tính cách, trí tuệ theo tuổi tác của người cao 
tuổi. Sinh viên cũng cho rằng người cao tuổi khó thích nghi và học điều mới. Việc có kiến 
thức chưa cao trong một số nội dung, cho thấy sinh viên cần được bổ sung, chia sẻ kiến thức  
thông qua các khóa hoặc buổi đào tạo, hội thảo chuyên đề về quá trình già hóa và chăm sóc 
người cao tuổi. Đồng thời nội dung học phần chăm sóc người cao tuổi, các khóa tập huấn, 
hội thảo chuyên môn nên tập trung vào các nội dung về các vấn đề liên quan đến thay đổi 
sức khỏe thể chất, tinh thần, trí tuệ của người cao tuổi. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ 
ra rằng việc tham gia các khóa đào tạo, học tập là một yếu tố liên quan đến kiến thức chăm 
sóc người cao tuổi của sinh viên [6], [9]. 

V.  KẾT LUẬN 
Điểm trung bình kiến thức của sinh viên là 30,6 ± 6,4 điểm. Có đến 59% sinh viên 

điều dưỡng có kiến thức chưa tốt về chăm sóc người cao tuổi. Mặt khác, chỉ có 41% sinh 
viên đạt kiến thức ở mức tốt. Do vậy, cần tăng cường thêm nội dung học tập về người cao 
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tuổi trong chương trình đào tạo để giúp củng cố và nâng cao kiến thức của sinh viên một 
cách hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc. 
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